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2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm:

a) Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép;

b) Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành;

c) Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp;

d) Vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ;

đ) Vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động 
liên ngân hàng;

e) Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng;

h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ;

i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh 
bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

k) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

1) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi;

m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ 
khủng bố;

n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo;

o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu 
của người có thẩm quyền;

p) Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ;

q) Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động 
ngân hàng.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Nghị định này áp dụng đổi với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

a) Tổ chức tín dụng; đơn vị phụ thuộc của tổ chức tín dụng (chi nhánh,
phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi 
nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài); chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
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b) Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn 
phòng đại diện);

c) Hợp tác xã, ỉiên hiệp hợp tác xã; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã (chi nhánh, văn phòng đại diện);

d) Các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam.

Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt tỉền, thẩm quyền phạt tiền và 
biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận 
đăng ký đại lý đôi ngoại tệ trong thời hạn từ 01 tháng đên 03 tháng; giây phép 
thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò 
chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh 
casino trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng; giấy phép thành lập bàn đổi 
ngoại tệ cá nhân trong thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng; giấy phép kinh 
doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng;

b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 
tháng đến 06 tháng, nghiệp vụ ủy thác trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 
tháng, hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, việc thực 
hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng 
đến 03 tháng, việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong 
thời hạn 01 tháng đến 03 tháng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, 
tịch thu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa, tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam, 
tịch thu vàng.

3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:

a) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và 
ngân hàng đôi với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân 
vi phạm là 1.000.000.000 đồng;

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền 
áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi 
phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;
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c) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân là người làm việc 
tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền 
quy định tại Chương II Nghị định này; mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng 
nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này bằng
02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân 
dân, tổ chức tài chính vi mô;

d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III 
Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền 
phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng 
đối với cá nhân.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị áp dụng một hoặc 
một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây theo quy định cụ thể tại 
Chương II Nghị định này:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do 
thực hiện hành vi vi phạm; buộc thu hồi nợ; buộc thu hồi số vốn sử dụng 
không đúng quy định; buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn 
chế, giới hạn;

b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết; buộc bán số cổ phần 
vượt tỷ lệ theo quy định; buộc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; buộc 
khôi phục lại số cổ phần đã chuyển nhượng;

c) Buộc trích lập các quỹ đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện 
đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong thời hạn tối đa 06 tháng; buộc phân loại tài 
sản có, trích lập dự phòng rủi ro; buộc hoàn nhập số tiền dự phòng rủi ro đã 
sừ dụng không đúng quy định, chuyển khoản nợ đã xừ lý bằng dự phòng rủi 
ro hạch toán nội bảng theo quy định của pháp luật; buộc hủy bỏ ngay quy 
định nội bộ không đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng quy 
định của pháp luật về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; 
buộc duy trì đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

d) Buộc hoàn trả/thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác; buộc hoàn trả ngay 
số phí bảo hiểm đã thu, thu hồi ngay số tiền bảo hiểm đã trả; buộc khôi phục 
nguyên trạng khoản nợ về trước thời điểm thực hiện hoạt động mua, bán nợ;

đ) Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch; buộc gửi lại 
báo cáo đầy đủ, chính xác; buộc nộp ngay số phí bảo hiểm bị thiếu;

e) Buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả;
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g) Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực 
hiện hành vi vi phạm;

h) Buộc duy trì tỷ lệ giá trị tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt 
động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bô sung vôn điêu lệ, vôn 
được cấp theo đúng quy định;

i) Buộc niêm yết công khai ngay bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm 
tiền gửi; buộc thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết cô phiêu trên thị trường 
chứng khoán nước ngoài hoặc dừng hoạt động niêm yêt cô phiêu trên thị 
trường chứng khoán nước ngoài đối với hành vi vi phạm;

k) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời 
gian chưa khắc phục xong vi phạm;

ỉ) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm;

m) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán 
thẻ khác;

n) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: 
thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; thu 
hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy 
phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, 
bán vàng miếng; đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, 
kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại 
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi 
phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, yêu cầu tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các 
biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm 
thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

o) Thay thế các đối tượng được bầu, bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền ra quyết định miễn nhiệm các đối tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm 
quy định.

Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC x ử  PHẠT

VÀ MỨC PHẠT TIÈN

Mục 1
VI PHẠM QUY ĐỊNH VÊ QUẢN LÝ VÀ s ử  DỤNG GIẤY PHÉP

Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên 
tổ chức ghi trong giấy phép.


